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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0535 KTTHTT Lê Bá Thành Đạt 5 1 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0536 KTTHTT Phan Nguyễn Bảo Hân 15 10 2003 9/3 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0553 KTTHTT Ngô Chiêu Phú 14 6 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0538 KTTHTT Quách Tuyết Hoa 11 11 2003 9/10 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0566 KTTHTT Nguyễn Đỗ Minh Trang 3 1 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0572 KTTHTT Đỗ Ngọc Tường Vy 7 9 2003 9/9 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0532 KTTHTT Lục Ngọc Bảo Châu 3 12 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0537 KTTHTT Trần Ngọc Gia Hân 30 8 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0550 KTTHTT Trần Thanh Nhã 12 7 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0540 KTTHTT Lương Thanh Huyền 11 6 2003 9/6 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0552 KTTHTT Trần Tố Như 27 7 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0560 KTTHTT Nguyễn Minh Phong Sơn 22 5 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0567 KTTHTT Phạm Nguyệt Trâm 30 1 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0547 KTTHTT Vũ Trần Uyên Nghi 2 6 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0561 KTTHTT Quách Lý Điền Tâm 13 8 2003 9/9 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0533 KTTHTT Trần Văn Cường 14 4 2003 9/6 THCS Lê Anh Xuân HSG quận

17 HSG0565 KTTHTT Huỳnh Anh Thư 20 8 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận

18 HSG0544 KTTHTT Trương Ngọc Linh 1 11 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận

19 HSG0551 KTTHTT Lý Quế Như 20 2 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận

20 HSG0571 KTTHTT Vương Bảo Vy 24 2 2003 9/2 THCS Chu Văn An HSG quận
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